
Khu 
phân lô

Số lô
Số tờ 
bản đồ

Số 
thửa

Diện tích

1 LK8 8 12 58 135,5 14.400.000 1.951.200.000

2 1 12 69 125,5 1,2 17.300.000 2.171.150.000 Lô góc, 02 mặt tiền

3 2 12 68 123,1 14.400.000 1.772.640.000

4 3 12 67 110,1 14.400.000 1.585.440.000

5 4 12 66 101,7 14.400.000 1.464.480.000

6 5 12 65 91,9 14.400.000 1.323.360.000

7 6 12 64 81,5 14.400.000 1.173.600.000

8 7 12 63 102,4 1,2 17.300.000 1.771.520.000
Lô góc, đối diện khuôn 
viên cây xanh

9 1 19 92        180,0 1,1 18.700.000 3.366.000.000 Lô góc, tiếp giáp mương

10 3 12 78 139,5 17.000.000 2.371.500.000

11 4 12 77 124,8 17.000.000 2.121.600.000

12 5 12 76 113,8 17.000.000 1.934.600.000

13 8 12 73 87,6 17.000.000 1.489.200.000

14 9 12 72          96,0 17.000.000 1.632.000.000

15 10 12 71 113,8 17.000.000 1.934.600.000

16 11 12 70 158,4 1,2 20.400.000 3.231.360.000
Lô góc, đối diện khuôn 
viên cây xanh

17 2 19 96        176,0 22.000.000 3.872.000.000

18 3 19 97 195,2 22.000.000 4.294.400.000

19 3 19 100 306,9 15.800.000 4.849.020.000

20 4 19 101 266,9 15.800.000 4.217.020.000

21 5 19 102 221,8 15.800.000 3.504.440.000

22 1 19 46 296,9 11.500.000 3.414.350.000

23 2 19 45        315,0 11.500.000 3.622.500.000

24 3 19 44 276,2 11.500.000 3.176.300.000

25 4 19 43 350,5 11.500.000 4.030.750.000

    4.291,0 66.275.030.000TỔNG I

BẢNG GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
ĐỐI VỚI 25 LÔ ĐẤT TẠI KHU LIÊN HỢP THỂ THAO HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         tháng 05 năm 2023 của UBND huyện)

STT

Thông tin theo 
quy hoạch chi 

tiết 1/500

Thông tin theo bản đồ 
địa chính

(Sáu mươi sáu tỷ hai trăm bẩy mươi lăm triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)

LK12

BT1

BT2

Hệ số
Giá khởi điểm 

(đ/m2)
Giá khởi điểm 

(đ/lô)
Ghi chú

LK9

LK10
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